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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020;  

phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2020 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện về việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ mười 

một, Hội đồng nhân dân Huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.  

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành báo cáo như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

1.1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo 

Ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân Huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 20201; chỉ đạo các 

xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 rà soát, khẩn trương xây dựng kế 

hoạch thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo giữ vững, 

nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn 

mới, hướng đến thực hiện nông thôn mới nâng cao; đặc biệt quan tâm chỉ đạo 

quyết liệt thực hiện công tác chỉnh trang môi trường xanh – sạch – đẹp, tạo cảnh 

quan nông thôn của xã nông thôn mới; tập trung phát triển sản xuất gắn với liên kết 

tiêu thụ nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập người dân. Đồng thời, tăng 

cường mối liên kết với các đoàn thể, phát huy công tác tuyên truyền sâu rộng trong 

quần chúng nhân dân. Ủy ban nhân dân Huyện và Ban Chỉ đạo Huyện đã ban hành 

nhiều văn bản2 có liên quan để triển khai thực hiện Chương trình. 

1.2. Công tác điều hành 

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, 

quán triệt trong nội bộ đảng, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về ý nghĩa và 

tầm quan trọng của Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn 

với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và 

nhân dân trong việc triển khai thực hiện, kết quả cuối năm 2020 có 09 xã được 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 xã Tân Bình và Hòa Tân đạt 19/19 tiêu 

                                                           
1 Kế hoạch số 253/KH-UBND 25/12/2019 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên 

địa bàn huyện Châu Thành; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 10/2/2020 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng 

huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; Kế hoạch số 176/KH-BCĐ ngày 02 tháng 7 năm 2020 của 

Ban Chỉ đạo CTMTQG XDNTM và TCNN về thực hiện xã Hòa Tân, Tân Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 

và xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 
2 Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 25/12/2020 về việc triển khai trồng hoa hai bên các tuyến đường Huyện lộ, 

đường liên xã, liên ấp tạo cảnh quan môi trường nông thôn mới năm 2020; Công văn số 1515/UBND-KTN ngày 

11/5/2020 về việc khẩn trương chỉnh trang cảnh quan môi trường, trồng tuyến đường hoa, tạo điểm nhấn nông thôn 

mới và phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí huyện, xã nông thôn mới. 
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chí nông thôn mới, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, thẩm 

tra công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Ngoài ra, xã Tân Nhuận 

Đông cơ bản đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 

Lãnh đạo tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng – kinh tế 

xã hội tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi, chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển sản phẩm OCOP nhằm nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. 

2. Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện 

Ban Chỉ đạo Huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai 

thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường kiểm tra, giám sát 

việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện ở các xã; qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc của cơ sở nhất lộ trình và phương pháp  triển khai thực hiện. 

Hằng năm, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện có kế hoạch và tổ chức kiểm 

tra giám sát công tác lãnh đạo xây dựng nông thôn mới ở cấp ủy các xã. Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giám sát các nội 

dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

3. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền 

Các chủ trương, chính sách và cách thức tiến hành xây dựng nông thôn mới 

gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm, triển khai, phổ biến sâu 

rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân với nhiều nội 

dung phong phú, sáng tạo về hình thức như: Hội nông dân vận động hội viên thực 

hiện mô hình ‘‘Chi hội nông dân nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch; thu gom 

rác thải nông nghiệp”; Hội phụ nữ vận động hội viên thực hiện cuộc vận động 

‘‘Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch “phong trào trồng cây xanh, tuyến đường 

hoa”; Huyện đoàn với phong trào “câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; mô hình biến 

bãi rác thành vườn hoa”; Hội cựu chiến binh với phong trào “Thu gom rác thải, xử 

lý và tiêu hủy rác thải”,... 

Đài truyền thanh Huyện định kỳ vào ngày thứ năm hàng tuần thực hiện 

chuyên mục về xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; 

Tiến độ xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được đưa 

vào nội dung các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý. 

4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong xây dựng nông thôn mới 

gắn với tái cơ cấu nông nghiệp 

4.1. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

Đến tháng 10 năm 2020, huyện Châu Thành có:  

- 09/11 xã đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 

mới.3 

- 02 Tân Bình và Hòa Tân xã đạt 19/19 tiêu chí, đã hoàn chỉnh hồ sơ trình 

Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, thẩm tra công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

năm 2020. 

                                                           
3 Xã An Phú Thuận, An Khánh, Tân Nhuận Đông ( xã điểm giai đoạn 2011-2015); xã Tân Phú, Phú Long, An Hiệp 

(xã điểm giai đoạn 2015-2020); xã Tân Phú Trung, Phú Hựu và An Nhơn. 
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4.2. Kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới 

Qua rà soát, huyện Châu Thành tự đánh giá cơ bản đạt 6/9 tiêu chí huyện 

nông thôn mới4. Còn 03 tiêu chí chưa đạt5. 

 (xem biểu chi tiết đính kèm) 

4.3. Một số kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới  

a/- Về kinh tế: 

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện, sự cố gắng nỗ 

lực của nhân dân trong toàn huyện, kinh tế - xã hội huyện Châu Thành năm 2020 

đã có bước phát triển. Hệ thống giao thông trên địa bàn Huyện được đầu tư, nâng 

cấp đảm bảo kết nối trong và ngoài huyện, cải tạo nâng cấp cơ bản hệ thống cầu; 

100% đường ngõ xóm đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa, đảm bảo phục vụ lưu 

thông và vận chuyển hàng hóa, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào địa bàn 

Huyện. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất ngành kinh tế 

tăng theo từng năm, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2020 ước đạt 746.747 triệu 

đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 48,28 triệu đồng.  

Nhìn chung, huyện Châu Thành nằm trên trục Quốc lộ 80 nối liền thành phố 

Sa Đéc với Thành phố Hồ Chí Minh, các trục kinh tế, thuận lợi trong việc phát 

triển giao lưu kinh tế, làm cơ sở phát triển sản xuất nông nghiệp theo chiều sâu và 

thu hút đầu tư phát triển công nghiệp như: 

- Thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện được mở rộng và phát triển. Cơ sở 

hạ tầng thương mại, dịch vụ được đầu tư, hoạt động mua bán, lưu thông hàng hóa 

ngày càng sôi động tại các chợ với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế; kinh 

doanh thương mại theo hướng hiện đại bắt đầu phát triển như: Bách hóa xanh, Thế 

giới di động, Điện máy xanh, Viettel Store, ...; đặc biệt hình thành mạng lưới các 

cửa hàng bán lẻ với nhiều loại mặt hàng có quy mô ngày càng lớn; các loại hình 

dịch vụ viễn thông, ăn uống, tín dụng, phát triển rộng khắp; một số điểm có tiềm 

năng về phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí đã được hình 

thành như vườn sinh thái Tám Sáng, Minh Trí, Thanh Hiền, Chín Phương, ... 

- Năm 2020 có 05 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp tỉnh và 01 sản phẩm cấp khu vực. 

- Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm triển khai thực 

hiện đạt kết quả cao. Năm 2020, qua hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP cấp Huyện có 23 sản phẩm của 07 công ty, doanh nghiệp, cơ sở và hợp tác 

xã có tiềm năng đạt từ 3 sao trở lên, đủ điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP cấp Tỉnh (trong đó: có 2 sản phẩm của Hợp tác xã gồm: nhãn Châu 

Thành và gạo thơm đặc sản Nha Mân), góp phần nâng cao giá trị sản phẩm đặc 

trưng và quảng bá hình ảnh địa phương. 

b/- Về Văn hóa và Xã hội 

Cùng với sự quan tâm, tập trung chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự hỗ trợ 

của toàn xã hội, sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện tiếp tục phát triển về quy mô, 

                                                           
4 Gồm: tiêu chí số 3 về thủy lợi, tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa –giáo dục; tiêu chí số 6 về sản 

xuất; tiêu chí số 8 về an ninh, trật tự và xã hội; tiêu chí số 9 về chỉ đạo xây dựng nông thôn mới) 
5 Gồm: tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 2 về giao thông và tiêu chí số 7 về môi trường). 
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chất lượng dạy và học. Hệ thống trường lớp được đầu tư, nâng cấp đáp ứng các yêu 

cầu, điều kiện chuẩn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát 

triển của xã hội.  

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân luôn được quan tâm thực hiện tốt. 

Các chương trình y tế quốc gia, công tác truyền thông dân số triển khai đạt kết quả 

cao. Công tác y tế dự phòng gắn với khám và điều trị về chất lượng, hiệu quả được 

nâng lên đáng kể. Toàn huyện có 01 Trung tâm y tế; 12 trạm y tế xã, thị trấn. 

Ngoài ra, còn có các cơ sở hành nghề y tư nhân được cấp phép hoạt động trên địa 

bàn. Nhìn chung, mạng lưới y tế đã được hình thành và phát triển, góp phần nâng 

cao hiệu quả khám và chữa bệnh ở các tuyến cơ sở. 

Hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục ổn định và phát triển, phục vụ tốt nhiệm 

vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân 

trong huyện vào dịp tết, các ngày lễ trọng đại của đất nước. Đến nay huyện có 

35.702/38.217 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 93,42%; 77/77 ấp đạt 

danh hiệu ấp văn hóa nông thôn mới.  

 5. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới 

5.1. Về huy động vốn: 

Năm 2020 đã huy động được 107.661,196 triệu đồng, trong đó:  

+ Ngân sách Trung ương:  22.571 triệu đồng.  

+ Ngân sách Tỉnh: 17.510,692 triệu đồng.  

+ Ngân sách Huyện: 65.286,504 triệu đồng.  

+ Huy động từ cộng đồng dân cư và vốn khác: 2.293 triệu đồng. 

5.2. Quản lý, sử dụng 

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nguồn vốn cho 

Chương trình, Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện nghiêm theo Luật Ngân sách nhà 

nước, Luật Đầu tư công, sử dụng đúng mục đích từng nguồn vốn. Các công trình 

đầu tư trên địa bàn huyện sau khi hoàn thành nghiệm thu, đưa vào sử dụng đã phát 

huy hiệu quả, đáp ứng phục vụ dân sinh, nhu cầu phát triển sản xuất cho người dân 

địa phương tạo tiền đề đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

trên địa bàn để tăng thu nhập cho người dân nông thôn. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới đến nay, huyện không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng 

cơ bản. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 

1. Mục tiêu: 

- Thực hiện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới trước quý II/2021.  

- Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thời 

hạn hoàn thành quý III/2021. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp 

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp 
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ủy, các ngành để huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia; chú trọng 

tuyên truyền thi đua xây dựng nông thôn mới đến từng hộ gia đình bằng nhiều hình 

thức phong phú, thiết thực để Nhân dân hiều rõ vai trò chủ thể trong công cuộc xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện. Luôn đổi mới nội dung, hình thức công 

tác tuyên truyền và công tác đào tạo, tập huấn theo hướng thiết thực, dễ làm, dễ 

hiểu; nghiên cứu xây dựng các chuyên đề sâu, tập trung vào cơ chế, chính sách 

mới và hướng dẫn thực hiện; cán bộ năng động, tích cực, linh hoạt. Ưu tiên tuyên 

truyền, vận động sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, có chứng nhận, ứng 

dụng công nghệ cao gắn liên kết theo chuỗi giá trị, nhằm tăng thu nhập, giảm 

nghèo bền vững,...  

2.2. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào Chương 

trình; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia các cấp; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp; tăng cường công tác phối hợp giữa các 

phòng, ban, ngành Huyện trong việc tham gia thực hiện Chương trình. Các phòng, 

ban, ngành Huyện, Ủy ban nhân dân các Xã; thành viên Ban Chỉ đạo Huyện 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 

theo địa bàn và lĩnh vực được phân công; phát hiện và tháo gỡ kịp thời các khó 

khăn, vướng mắc ở cơ sở cũng như chấn chỉnh những tổ chức, cá nhân thiếu tinh 

thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.  

2.3. Đẩy mạnh phát triển sản xuất coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt 

của quá trình thực hiện Chương trình. Xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế 

có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân; thực hiện tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.  

2.4. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới các xã đã đạt hướng đến thực hiện nông thôn mới nâng cao. Đối với các tiêu 

chí xã, huyện chưa đạt cần tiến hành phân loại, đánh giá mức độ, lộ trình và phân 

công thực hiện thật cụ thể; huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện, đảm 

bảo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch.  

2.5. Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình. Thực 

hiện lồng ghép các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu nông nghiệp và các 

chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn. Huy động tối đa nguồn lực của 

Tỉnh, Huyện, Xã để tổ chức triển khai chương trình ./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND Huyện; 

- CT, các PCT UBND Huyện; 

- Phòng NN và PTNT Huyện; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo Huyện; 

-  Lãnh đạo Văn phòng; 

- Các chuyên viên nghiên cứu; 

- Lưu: VT, NC-KT(G). 

                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Phan Thanh Dũng 
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI 

Huyện Châu Thành 

(Kèm theo Báo cáo số:     /BC-UBND ngày   tháng    năm 2020 

của  Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành) 

 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí ĐVT 

Tiêu 

chuẩn 

đạt 

chuẩn 

Kết quả 

thực hiện 

Kết quả tự 

đánh giá 

1 
Quy 

hoạch 

Có quy hoạch xây dựng trên địa 

bàn huyện được phê duyệt 
 Đạt Chưa đạt Chưa đạt 

2 
Giao 

thông 

2.1. Hệ thống giao thông trên 

địa bàn huyện đảm bảo kết nối 

tới các xã 

 Đạt Đạt Đạt 

2.2. Tỷ lệ km đường huyện đạt 

chuẩn theo quy hoạch 
% 100 27,17% Chưa đạt 

3 Thủy lợi 

Hệ thống thủy lợi liên xã đồng 

bộ với hệ thống thủy lợi các xã 

theo quy hoạch 

 Đạt Đạt Đạt 

4 Điện 

Hệ thống điện liên xã đồng bộ 

với hệ thống điện các xã theo 

quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật của cả hệ thống 

 Đạt Đạt Đạt 

5 

Y tế - 

Văn hóa 

– Giáo 

dục 

5.1. Bệnh viện huyện đạt chuẩn 

bệnh viện hạng 3; Trung tâm y 

tế huyện đạt chuẩn quốc gia. 

 Đạt Đạt Đạt 

5.2. Trung tâm Văn hóa – Thể 

thao huyện đạt chuẩn, có nhiều 

hoạt động văn hóa – thể thao 

kết nối với các xã hiệu quả 

 Đạt Đạt Đạt 

5.3. Tỷ lệ Trường THPT đạt 

chuẩn 
% ≥60% 66,66% Đạt 

6 Sản xuất 

HÌnh thành vùng sản xuất hàng 

hóa tập trung hoặc có mô hình 

sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ 

chức liên kết từ sản xuất đến 

tiêu thụ sản phẩm chủ lực của 

Huyện 

 Đạt Đạt Đạt 

7 
Môi 

trường 

7.1. Hệ thống thu gom, xử lý 

chất thải rắn trên địa bàn Huyện 

đạt chuẩn 

 Đạt Đạt Đạt 

7.2. Cơ sở sản xuất, chế biến, 

dịch vụ (công nghiệp, làng 

nghề, chăn nuôi, chế biến lương 

thực thực phẩm) thực hiện các 

% 100% 

Cơ sở sx, 

dịch vụ: 

94,6%; 

Làng nghề: 

Chưa đạt. 
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quy định về bảo vệ môi trường 2,04% 

8 

An ninh 

trật tự xã 

hội 

Đảm bảo an toàn an ninh, trật tự 

xã hội 
Đạt Đạt Đạt Đạt 

9 

Chỉ đạo 

xây dựng 

nông 

thôn mới 

9.1.Ban Chỉ đạo CHương trình 

MTQG xây dựng nông thôn 

mới cấp Huyện được kiện toàn 

tổ chức và hoạt đọng đúng quy 

định 

Đạt Đạt Đạt Đạt 

9.2. Văn phòng Điều phối 

Chương trình nông thôn mới 

cấp Huyện được tổ chức và hoạt 

động đúng quy định. 

Đạt Đạt Đạt Đạt 
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI CÁC XÃ 

 (Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày       tháng      năm 2020 của UBND huyện Châu Thành). 

TT Xã 

Tiêu chí 

Quy 

hoạc

h 

Giao 

thông 

Th

ủy 

lợi 

Điện 

Trườ

ng 

học 

Cơ 

sở 

vật 

chất 

văn 

hóa 

Cơ sở 

hạ 

tầng 

thượn

g mại 

nông 

thôn 

Th

ông 

tin 

và 

Tru

yền 

thô

ng 

Nhà ở 

dân cư 

Thu 

nhập 

Hộ 

nghèo 

Lao 

độn

g 

có 

việc 

làm 

Tổ 

chức 

sản 

xuất 

Giáo 

dục 

và 

đào 

tạo 

Y tế 
Văn 

hóa 

Môi 

trườ

ng và 

an 

toàn 

thực 

phẩ

m 

Hệ 

thốn

g 

chín

h trị 

và 

tiếp 

cận 

pháp 

luật 

Quốc 

phòng 

và An 

ninh 

1 

Xã An 

Phú 

Thuận 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

2 
Xã An 

Khánh 
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt  Đạt Đạt 

3 

Xã Tân 

Nhuận 

Đông 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

4 
Xã Tân 

Phú 
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt  Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

5 
Xã An 

Hiệp 
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

6 
Xã  Phú 

Long 
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
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7  

Xã Tân 

Phú 

Trung 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

8 
Xã An 

Nhơn 
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

9 
Xã Phú 

Hựu 
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

10 
Xã Tân 

Bình 
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

11 
Xã Hòa 

Tân 
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 
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